
UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

9 tháng Lũy kế  Dự toán
Cùng kỳ 

năm 2025

A B 1 2 3 4 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 139.580 66.496 66.496 47,6

I Thu nội địa 139.580 61.496 61.496 44,1

1  Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 30 30 

2  Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN    

3  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 25.500 20.229 20.229 79,3

4  Thuế thu nhập cá nhân 7.410 4.763 4.763 64,3

5  Thuế bảo vệ môi trường    

6 Các loại phí, lệ phí 15.872 9.372 9.372 59,0

Lệ phí trước bạ 14.092 8.976 8.976 63,7

Phí, lệ phí 1.780 397 397 22,3

7  Các khoản thu về nhà, đất 88.858 24.608 24.608 27,7

-  Thuế sử dụng đất nông nghiệp    

-  Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 379 216 216 56,9

-  Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 2.979 1.757 1.757 59,0

-  Thu tiền sử dụng đất 85.500 22.636 22.636 26,5

8 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển 25 25 

9  Thu khác ngân sách 1.940        2.469       2.469       127,3

II Thu viện trợ 5.000       5.000       

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 64.501      61.496     61.496     95,3

1 Từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP 50.030      27.313     27.313     54,6

2 Thuế GTGT (phần NSĐP hưởng 30%)

3 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 14.471      34.183     34.183     236,2

Mẫu biểu số 55 - TT 26

ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN 9 THÁNG NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       /10/2026 của UBND phường Đức Xuân)

 STT Nội dung Dự toán

Ước thực hiện Ước thực hiện so (%)

Đơn vị: Triệu đồng


